
【Ví dụ mục nhập】

Giấy xác nhận mẫu số 1 （Mặt trước）
Nhất định điền vào khung màu đỏ
Tùy trường hợp điền khung màu xanh.
Khung màu xanh lá cây ,Vấn đề giải thích

【Hồ sơ phải đến】
Nếu quá thời hạn nộp hồ
sơ,bạn sẽ không nhận được 

thanh toán。

（１）～（３）từ mục 1 
đến mục 3 đánh 
dấu toàn bộ tích 
đỏ

Điền①

Chỉ trừ khi bạn từ chối

Nhận trợ cấp mới đánh dấu x

・Tên chủ hộ là Tên 
người nhận(Viết ở
trên cùng bên trái)。
・Vui lòng sử dụng 
ngày bạn đã điền 
làm ngày xác nhận。
・Vui lòng nhập số
điện thoại mà bạn có 
thể dễ dàng liện lạc 

trong ngày。

Điền②

「Tài khoản thanh toán」Vui lòng chỉ điền nếu trường hợp trống hoặc nếu bạn đang thay đổi tài khoản ngân hàng。
①lựa trọn tài khoản ⇒ Vui lòng đính kèm giấy tờ tùy thân của bạn ở mặt sau。
②Tài khoản chỉ định ⇒ Vào tài khoản đã đang ký mà bạn chọn trong số các tài khoản đã đăng ký với thành phố☑。Vui lòng đính kèm 

giấy tờ tùy thân của bạn ở mặt sau。
③Tài khoản lựa chọn ⇒Nhập thông tin tài khoản vào trường nhập tài khoản chuyển khoản。Vui lòng gắn kèm xác nhận chủ nhân và giấy tờ

xác nhận chủ tài khoản。
※「Nếu bạn không thay đổi tài khoản từ tài khoản thanh toán、không cần điền vào khung màu xanh。

・直近で受給した給付金の支給
口座※を記載しています。
※口座番号は下4桁のみ記載。

・空欄の場合は、受取口座を指
定する必要があるので、下段青
枠内を記入してください。

希望する
口座に☑

Vui lòng kiểm tra 
danh sách chủ hộ đủ
điềi kiện  nhận trợ cấp

３月８



【Ví dụ nhập】
Giấy xác nhận mẫu số 1（Mặt sau）

【Bản Copy sổ ngân hàng,thẻ ngân hàng】
Trường hợp nguyện vọng chuyển khoản vào tài tài khoản hãy tích vào ô (3) trang đầu
Vui lòng đính kèm bản copy thẻ ngân hàng,sổ ngân hàng （Tên hệ thống ngân hàng・Tên chi nhánh・Số tài 

khoản・Tên Katakana)。
※Nếu bạn chọn ①② không cần phải đính kèm。（Đánh dấu☑ vào phần liên quan tới  mặt trước。）

Không thể sử dụng các tài khoản không phải chủ hộ đứng tên。Ngoài ra nếu bạn đăng ký nhiều tài khoản,vui lòng đảm 
bảo rằng bạn có thể xác định dễ dàng người nhận bằng cách điền vào、「Cột nhập tài khoản thanh toán」 ở mặt trước  của 
biểu mẫu.。

【Giấy tờ xác nhận chủ nhân】
Trường hợp thay đổi tài khoản  hãy tích vào ô trống và đính kèm bản photo hai mặt 「Tài khoản 

thanh toán」
Đính kèm giấy tờ chủ nhân（Bản pho to có hình  MSCN,Bằng lái,Hộ chiếu）。

Trường hợp người đại diện khi nộp đơn cho chủ hộ đủ điều kiện nhận trợ cấp
Vui lòng đính kèm giấy tờ tùy thân của chủ hộ và  giấy tờ của người đại diện。

Vui lòng điền vào biểu mẫu này nếu bạn là người 
nộp đơn thay mặt cho chủ hộ đủ điều kiện nhận trợ
cấp。
Về nguyên tắc,những người có thể đăng ký làm người 
đại diện,điều này được giới hạn cho những người dưới 

đây 。
①Chủ hộ.
②Người đại diện theo pháp luật（Người giám hộ、

Người được cấp quyền đại diện）
③Người thân ..vv

確認・請求 ： 代理人が世帯主に代わって申請を行い、世帯主が受給する。
受給・ ： 世帯主が申請を行い、世帯主に代わって代理人が受給する。
確認・請求及び受給 ： 代理人が申請から受給まで全てを世帯主に代わって行う。


